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	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học 2017– 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Lịch sử 9     Thời gian: 45 phút


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức :
- Học sinh trình bày được những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta trên các mặt trận; âm mưu thủ đoạn của thực dân Pháp và tinh thần chiến đấu của quân dân ta.
- Học sinh phân tích được ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, ý nghĩa của sự kiện ngày 19/8/1945.
- Học sinh so sánh được sự giống và khác nhau giữa các loại hình chiến tranh của Mĩ (Chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ); Liên hệ với LSĐP Hà Nội…
 2. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp, ghi nhớ vào làm bài kiểm tra. 
- Kỹ năng phân tích đề, nhận biết, suy luận lịch sử.
 3.Tư tưởng: 
- Giáo dục tính cẩn thận, trung thực khi làm bài kiểm tra. 
- Giáo dục lòng yêu thích môn Lịch sử, yêu quê hương, đất nước. 
4. Năng lực: Phân tích, đánh giá, tổng hợp, so sánh các sự kiện lịch sử; liên hệ thực tế…
II. Ma trËn:		
	Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc. (1953-1954)
	C1
(1,0)
	
	C 2.1
(0,5)
	C1
(1,5)
	
	
	
	
	3

       3,0đ

	- Xây dựng CNXH ở Miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở Miền Nam.
	C 2.2
(0,5)
	

	
	C2
(1,5)
	
	
	
	
	3

           2,0 đ

	- Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước (1965 – 1973).
	C1
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	C2
(2,0)
	2

        3,0đ

	- Lịch sử Hà Nội 
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	C3 (0,5)
	
	C3 (1,0)
	
	
	3
       2,0đ

	Tổng cộng
	4    
          3,0 đ                                                     
	4
           4,0 đ
	1
        1,0 đ
	1
        2,0 đ
	
10,0 đ

	Tỉ lệ %
	 30 %
	40 %
	30 %
	100


             Ban giám hiệu                            Tổ trưởng CM                       TM nhóm CM
	
           Đỗ Thị Thu Hoài                    Nguyễn Quỳnh Phương             Phan Thị Lương


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học 2017– 2018ĐỀ 1

                                
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Lịch sử 9     Thời gian: 45 phút
Ngày thi:…./…../2018   


I.Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: Ghi lại vào giấy kiểm tra các thông tin còn thiếu trong bảng niên biểu sau:
	Thời gian
	Sự kiện

	
	Chiến thắng Điện Biên Phủ

	21/7/1954
	

	31/1/1968
	

	
	Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được kí kết.


Câu 2: Ghi lại chữ cái đầu đáp án em cho là đúng: 
1. Những ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954 đối với ta là:
A. Thắng lợi này kết thúc ách thống trị gần một thế kỉ của thực dân Pháp trên đất nước ta.
B.  Miền Bắc được giải phóng, đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở thống nhất nhà nước.
C. Thống nhất đất nước, thực dân Pháp rút khỏi Việt Nam.
D. Cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
2. Địa phương diễn ra “Đồng khởi” tiêu biểu nhất:
A. Trà Bồng - Quảng Ngãi	          		B. Mỏ Cày - Bến Tre
C. Bắc Ái – Ninh Thuận	          		D. Sài Gòn
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1:  (1,5 điểm)
	Vì sao chiến thắng lịch sử  Điện Biên Phủ đã góp phần quyết định việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương? 
Câu 2: (3,5 điểm)
	Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở Việt Nam có điểm gì khác nhau? Từ đó em có liên hệ gì tới chính sách đối ngoại của Mĩ ngày nay đối với Việt Nam?
Câu 3: (2 điểm)
	Năm 1972, Hà Nội đã có một thắng lợi mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Đó là thắng lợi nào? Ý nghĩa của chiến tháng đó? Kể một chứng tích lịch sử còn lưu lại liên quan đến trận thắng này mà nhân dân Hà Nội luôn tưởng nhớ?
	Ban giám hiệu
	           Tổ trưởng CM
	             TM nhóm CM



	Đỗ Thị thu Hoài
	 Nguyễn Quỳnh Phương
	           Phan Thị Lương
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	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn: Lịch sử 9  Học kì II    
Thời gian: 45 phút


I. Trắc nghiệm: 3 điểm
Câu 1: 2 điểm: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
	Thời gian
	Sự kiện

	7/5/1975
	Chiến thắng Điện Biên Phủ

	21/7/1954
	Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương được kí kết.

	31/1/1968
	Tổng tiến công và nổi công và nổi dậy Tết Mậu Thân.

	27/1/1973
	Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được kí kết.


Câu 2: 1 điểm: Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm, câu 2 đáp án trả lời thừa hoặc
thiếu đáp án không được điểm:
1-A, B.	2-B.
II -Tự luận ( 7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã góp phần quyết định việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương vì :
	

	
	- Đập tan kế hoạch Na-Va của Pháp và Mĩ.
	0,5

	
	- Tiêu diêt một bộ phận lớn sinh lực địch, buộc pháp phải ký hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.
	0,5

	
	- Khẳng định sự lớn mạnh về mọi mặt của cách mạng Việt Nam -> Ta có khả năng đánh bại mọi kẻ thù có sức mạnh gấp bội.
	0,5

	2
	* Khác nhau: 
	
	Chiến tranh đặc biêt:
	Chiến tranh cục bộ

	Về lực lượng chiến đấu:
	Sử dụng lực lượng chiến đấu chính là quân ngụy.
	Sử dụng lực lượng chiến đấu chính là quân Mĩ

	Về âm mưu và thủ đoạn: 
	Sử dụng quốc sách là “ấp chiến lược”.
	Sử dụng chiến lược hai gọng kìm là “tìm diệt” và “bình định”

	Về quy mô: 

	Chỉ diễn ra ở miền Nam Việt Nam.
	Có sự mở rộng về quy mô và lan rộng ra cả nước.

	Mức độ ác liệt
	Ác liệt
	  Ác liệt hơn 



	

	
	
	


0,5


0,5



0,25

0,25

	
	
	

	
	* Liên hệ thực tế: 
	

	
	- Hàn gắn vết thương sau chiến tranh, “gác lại quà khứ”
	0,5

	
	- Hợp tác, đối thoại hòa bình.
	0,5

	
	- Hỗ trợ Việt Nam phát triển trên nhiều lĩnh vực, trở thành đối tác toàn diện…
	0,5

	
	- Đặt quan hệ quốc tế lâu dài, hướng tới kỷ nguyên mới…
	0,5

	3
	- Năm 1972, Hà Nội đã có 1 thắng lợi mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Đó là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”( 18  29/12/1972).
	0,5

	
	- Ý nghĩa của chiến tháng đó: Buộc Mĩ phải kí Hiệp định Paris (27/1/1973) chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (về pháp lý). 
	0,5

	
	- HS tự liên hệ thực tế để kể. 
	1,0



	Ban giám hiệu
	           Tổ trưởng CM
	             TM nhóm CM



	Đỗ Thị thu Hoài
	 Nguyễn Quỳnh Phương
	           Phan Thị Lương



	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học 2017 – 2018ĐỀ 2

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Lịch sử 9     Thời gian: 45 phút


                                                                                                             Ngày thi:…./…../2018                                           I.Trắc nghiệm : (3 điểm)
Câu 1: Ghi lại vào giấy kiểm tra các thông tin còn thiếu trong bảng niên biểu sau:
	Thời gian
	Sự kiện

	7/5/1954
	

	
	Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương được kí kết.

	
	Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân

	27/1/1973
	


Câu 2: Ghi lại chữ cái đầu đáp án em cho là đúng: 
1.  Một trong những nguyên nhân đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954 là:
  A. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.
  B. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của 3 dân tộc Đông Dương.
  C. Nhờ ta có điều kiện kinh tế thuận lợi.
  D. Do quân Pháp muốn từ bỏ giấc mộng xâm lược Việt Nam.
2. Địa phương diễn ra “Đồng khởi” tiêu biểu nhất:
	A. Trà Bồng - Quảng Ngãi	          		B. Mỏ Cày - Bến Tre
C. Bắc Ái – Ninh Thuận	          		D. Sài Gòn
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm)
	Vì sao chiến thắng lịch sử  Điện Biên Phủ đã góp phần quyết định việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương?
Câu 2: (3,5 điểm)
	Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở Việt Nam có điểm gì giống? Từ đó em có liên hệ gì tới chính sách đối ngoại của Mĩ với Việt Nam ngày nay? 
Câu 3: (2 điểm)
	Hà Nội giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám vào thời gian nào? Ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó? Em hãy kể tên một địa danh lịch sử ở Hà Nội có liên quan đến chiến thắng này.
	  Ban giám hiệu
	         Tổ trưởng CM
	          TM nhóm CM




           Đỗ Thị Thu Hoài             Nguyễn Quỳnh Phương           Phan Thị Lương
	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANHĐỀ 2

Năm học 2017– 2018
	 HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn: Lịch sử 9 học kì II    
Thời gian: 45 phút


I. Trắc nghiệm: 3 điểm
Câu 1: 2 điểm: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
	Thời gian
	Sự kiện

	7/5/1975
	Chiến thắng Điện Biên Phủ

	21/7/1954
	Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương được kí kết.

	31/1/1968
	Tổng tiến công và nổi công và nổi dậy Tết Mậu Thân.

	27/1/1973
	Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được kí kết.


Câu 2: 1 điểm: Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm, câu 2 đáp án trả lời thừa hoặc
thiếu đáp án không được điểm:
1-A, B.	2-B.
II -Tự luận ( 7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã góp phần quyết định việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương vì :
	

	
	- Đập tan kế hoạch Na-Va của Pháp và Mĩ.
	0,5

	
	- Tiêu diêt một bộ phận lớn sinh lực địch, buộc pháp phải ký hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.
	0,5

	
	- Khẳng định sự lớn mạnh về mọi mặt của cách mạng Việt Nam -> Ta có khả năng đánh bại mọi kẻ thù có sức mạnh gấp bội.
	0,5

	2
	* Giống nhau: 
	

	
	- Đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ ở miền Nam nhằm biến Miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và làm căn cứ quân sự của Mĩ.
	0,5

	
	- Đều ra đời trong tình thế bị động do sự phá sản của chiến lược chiến tranh trước đó.
	0,5

	
	- Đều bị thất bại.
	0,5

	
	* Liên hệ thực tế: 
	

	
	- Hàn gắn vết thương sau chiến tranh, “gác lại quà khứ”
	0,5

	
	- Hợp tác, đối thoại hòa bình.
	0,5

	
	- Hỗ trợ Việt Nam phát triển trên nhiều lĩnh vực, trở thành đối tác toàn diện…
	0,5

	
	- Đặt quan hệ quốc tế lâu dài, hướng tới kỷ nguyên mới…
	0,5

	3
	- Ngày 19/8/1945, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.
	0,5

	
	- Ý nghĩa: Đây là "tiếng súng" mở đầu cho Cách mạng tháng Tám (1945) trên qui mô cả nước và có ý nghĩa quyết định đối với sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
	0,5

	
	- HS tự liên hệ thực tế để kể. 
	1,0




          Ban Giám Hiệu                    Tổ trưởng CM                       TM nhóm CM



         Đỗ Thị Thu Hoài            Nguyễn Quỳnh Phương               Phan Thị Lươn


